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1. Tên môn học: 
Năng lượng sạch  

Clean Energy
2. Số tín chỉ: 2
3. Trình độ: Cho sinh viên từ năm thứ 4 
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:


30 tiết (2 tiết /tuần )



+ Lý thuyết: 

28 tiết

+ Kiểm tra giữa kỳ: 
2 tiết

- Tự học: 


60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: Hoá hữu cơ
· Môn học này sẽ học sau khi đã học xong môn Hoá học dầu mỏ. Có thể học song song với các môn chuyên ngành về công nghệ chế biến dầu mỏ như: Công nghệ chế biến dầu, Công nghệ chế biến khí, sản phẩm dầu mỏ, Thí nghiệm chuyên ngành. Động học xúc tác và Tổng hợp hữu cơ hoá dầu
6. Mục tiêu của môn học:
· Trang bị cho sinh viên chuyên ngành công nghệ hóa dầu các kiến thức, sự  hiểu biết về các dạng năng lượng sạch như nhiên liệu sinh học, năng lượng tái tạo - là những loại năng lượng mới ngày nay và trong tương lai để thay thế một phần nhiên liệu từ dầu khoáng. Sau khi học, sinh viên biết phân tích đánh giá việc sử dụng các dạng năng lượng nào hợp lý cho từng thời gian, thậm chí có thể biết hướng tổng hợp ra các loại nhiên liệu sinh học từ các nguồn nguyên liệu tự nhiên.  

7. Mô tả các nội dung môn học:

· Năng lượng sạch được hiểu là sản phẩm không hoặc ít gây độc hại cho môi trường. Có thể sản xuất nhiên liệu sạch từ dầu khoáng nhưng phải xử lý làm sạch để đạt tiêu chuẩn về khí thải cũng như tiêu chuẩn bảo vệ động cơ. Ngày nay, từ nguồn thực động vật phong phú, con người đã sản xuất được nhiên liệu sinh học, là một dạng nhiên liệu sạch và thân thiện môi trường. Ngoài ra, để thay thế nhiên liệu khoáng đang ngày càng cạn kiệt, con người phải tiến tới sử dụng các nguồn năng lượng khác như năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Các nguồn năng lượng này hầu như vô tận, là nguồn năng lượng tái tạo và bền vững. 

· Các kiến thức mà môn học này cung cấp đươc chuyển tải trong 7 chương sau: Chương 1: Sản xuất nhiên liệu sạch (xăng sạch và diezel sạch); Chương 2: Nhiên liệu Nhũ hóa aqualine. Chương 3: Nhiên liệu sinh học Biodiezel, Biokerosen; Chương 4: Nhiên liệu sinh học xăng Etanol, xăng Butanol; Chương 5: Nhiên liệu sinh khối Biomas; Chương 6:Nhiên liệu Hydro. Chương 7: Năng lượng sạch: Năng lượng nước, năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

· Nhìn chung, tất cả các chương đó đưa ra kiến thức về các loại nhiên nhiệu sạch, các quá trình xử lý nhằm tạo nhiên liệu sạch, bản chất hoá học, qui trình sản xuất nhiên liệu sinh học và các khí niệm cơ bản về năng lượng tái tạo
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;
· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.
9.Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] Profiting from Clean Energy, Richard W. Asplund, John Wiley & Sons, Inc
[2] Nhiên liệu sạch, Đinh Thị Ngọ, Nguyễn Khánh Diệu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2009
· Sách tham khảo:  

 [3]  Biorefineries For Biomass Upgrading Facilities (Green Energy and Technology), Ayhan Demirbas, Springer.
[4]  Renewable Energy: Power for a Sustainable Future. 2nd edition, Godfrey Boyle, Oxford University Press.
[5] Clean fuels for Asia: technical options for moving toward. Volumes 23-377

 Michael Walsh, Jitendra J. Shah, World Bank Publication.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
	· Tham dự lớp đầy đủ: 


	10% (phải dự đủ 80% mới được thi lần 1)

	· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

	20%

	· Điểm thi kết thúc môn học:
	70%


11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:
	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Bài mở đầu: Giới thiệu về năng lượng sạch
1. Nhiên liệu sạch

2. Nhiên liệu thay thế

3. Năng lượng tái tạo
	1 LT
	Tài liệu [3]
Chương 1

	

	Chương 1: Tầm quan trọng của nhiên liệu sạch thân thiện môi trường
1.1. Khí thải độc hại từ động cơ xăng

1.2. Khí thải độc hại từ động cơ diezel

1.3. Khí thải độc hại từ nhiên liệu đốt trong các nhà máy

1.4. Tác động tích cực của nhiên liệu sạch

1.5. Sự ra đời tất yếu của loại hình nhiên liệu mới
	1 LT
	Tài liệu [2]
Chương 1

	SV tự đọc về các chỉ tiêu cho nhiên liệu sạch (xăng, diezel)

	Chương 2: Sản xuất nhiên liệu sạch
2.1. Sản xuất xăng sạch

2.2. Sản xuất diezel sạch
	 3 LT
	Tài liệu [2]
Chương 2

Tài liệu [3]

Chương 3
Tài liệu [5]

Chương 4

	SV tự đọc thêm tài liệu về khử lưu huỳnh sâu

	Chương 3: Nhiên liệu nhũ hóa Aqualine
3.1. Khái niệm về nhiên liệu nhũ hoá Aqualine

3.2. Tình hình sử dụng loại nhiên liệu nhũ hoá trên thế giới 

3.3. Khái quát chung về nhũ tương

3.4. Chế tạo nhiên liệu nhũ hoá

3.5. Bản chất cháy của nhiên liệu Aqualine

3.6. Đặc tính thân thiện môi trường của nhiên liệu Aqualine

3.7. Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu Aqualine

3.8. Bảo quản và tồn chứa nhiên liệu Aqualine
3.9. Hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu Aqualine
	3 LT
	Tài liệu [2]
Chương 4

	

	Chương 4: Nhiên liệu sinh học Biodiezel, Biokerosen
4.1. Giới thiệu chung

4.2. Khái quát về biodiezel

4.3. Nguyên liệu để tổng hợp biodiezel

4.4. Phân loại các phương pháp tổng hợp biodiezel

4.5. Tổng hợp biodiezel theo phương pháp trao đổi este

4.6. Tổng hợp biodiezel bằng phương pháp cracking dầu thực vật

4.7. Tổng hợp biodiezel trong môi trường siêu tới hạn

4.8. So sánh chất lượng của biodiezel và diezel khoáng

4.9. Tính chất khói thải khi sử dụng nhiên liệu biodiezel

4.10. Hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng biodiezel

4.11. Tỷ lệ pha chế của nhiên liệu biodiezel

4.12. Các ứng dụng khác của biodiezel

4.13. Những hạn chế của biodiezel

4.14. Thực trạng cung cấp nguyên liệu dầu mỡ động thực vật ở 
Việt Nam cho sản xuất biodiezel

4.15. Xác định cấu trúc của biodiezel (alkyleste)
	5 LT
	Tài liệu [1]
Chương 14

Chương 15
Tài liệu [2]
Chương 5
Tài liệu [5]

Chương 4

	SV tự đọc về nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiezel của các nước khác nhau

	Kiểm tra giữa kỳ


	2 KT
	
	Sinh viên tự ôn lại các kiến thức 

	Chương 5: Nhiên liệu sinh học xăng Etanol, Butanol
5.1. Khái quát chung

5.2. Các phương pháp tổng hợp etanol

5.3. Một số công nghệ điển hình để sản xuất etanol sinh học

5.4. Các phương pháp làm khan etanol

5.5. Các chỉtiêu chất lượng của xăng etanol

5.6. Triển vọng sản xuất, sử dụng nhiên liệu sinh học

5.7. Các loại cây nông, lâm nghiệp cung cấp nguyên liệu

5.8. Các loại hình xăng etanol được sử dụng trên thế giới

5.9. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường khi sử dụng xăng etanol

5.10. Triển vọng về nhiên liệu xăng etanol trong tương lai

5.11. Tồn chứa, bảo quản và phân phối xăng etanol

5.12. Ứng dụng khác của bioetanol: làm pin nhiên liệu
	4 LT
	Tài liệu [1]
Chương 14

Tài liệu [2]
Chương 6
Tài liệu [5]

Chương 4

	SV tự đọc về nguồn nguyên liệu để sản xuất bioetanol của các nước khác nhau

	Chương 6: Nhiên liệu sinh khối Biomass
6.1. Vai trò của nhiên liệu sinh khối

6.2. Tiềm năng nhiên liệu sinh khối

6.3. Tổng hợp nhiên liệu sinh khối

6.4. Làm sạch nhiên liệu sinh khối

6.5. Sản phẩm và tính chất hoá học của nhiên liệu sinh khối

6.6. Các chỉ tiêu chất lượng của nhiên liệu sinh khối

6.7. Ứng dụng của nhiên liệu sinh khối

6.8. Vấn đề khí thải từ nhiên liệu sinh khối

6.9. Tình hình sử dụng nhiên liệu sinh khối
	4 LT
	Tài liệu [2]
Chương 7
Tài liệu [3]
Chương 2

Chương 5

	Đọc tài liệu tham khảo [4], [5]

	Chương 7: Nhiên liệu hydro
7.1. Nhiên liệu hydro - nhiên liệu của tương lai

7.2. Các tính chất hoá lý của nhiên liệu hydro, so sánh với các nhiên liệu khác

7.3. Nguồn nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu hydro

7.4. Các phương pháp sản xuất nhiên liệu hydro

7.5. Tồn chứa và vận chuyển nhiên liệu hydro

7.6. Vận chuyển nhiên liệu hydro

7.7. Ứng dụng của nhiên liệu hydro

7.8. Tình hình sử dụng nhiên liệu hydro trên thế giới

7.9. Hiệu quả kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu hydro

7.10. Lộ trình chuyển đổi sang nền kinh tế hydro

7.11. Kết luận về sử dụng nhiên liệu hydro
	3 LT
	Tài liệu [1]
Chương 7

Chương 13

Tài liệu [2]
Chương 8

	SV tự đọc thêm về khả năng sử dụng nhiên liệu hydro của các nước tiên tiến

	Chương 8: Năng lượng tái tạo
8.1. Năng lượng gió

8.2. Năng lượng nước

8.3. Năng lượng mặt trời

8.4. Năng lượng địa nhiệt
	4 LT
	Tài liệu [1]

Chương 6

Chương 8
	Đọc tài liệu tham khảo [4], [5]
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